






































































Phụ lục 12

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

01
Nguyễn Văn 

Minh
28/08/1971

204/16 Hoàng Văn Thụ P4, Q.Tân 

Bình, TPHCM

Khoa học 

máy tính
022354694

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296083085

02
Nguyễn Vân 

Giang
15/02/1967

Số 7 đường 11 Khu Miếu Nổi, P2, 

Q.Phú Nhuận
Tin học 022157496

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241602

03 Nguyễn Khoa 03/09/1963
20/11 Đường Tỉnh Lộ 42 P.Thạnh 

Lộc, Q12

Quản lý 

giáo dục
Tin học 020634880

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155202

04 Vũ Thị Thái Linh 12/02/1982
259A  Đoàn Văn Bơ, xã Phúc 

Thành, P18, Q4

Khoa học 

máy tính
023646525

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206414707

05 Trần Việt Khánh 17/02/1979
50/35 Đinh Tiên Hoàng P1, Q.Bình 

Thạnh

Hệ thống 

thông tin
023204127

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078918

06 Nguyễn Văn Đôn 01/01/1974
16/29 Đường 3/4, P. Linh Đông, Q. 

Thủ Đức, TPHCM

Khoa học 

máy tính
025187897

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171249

07 Nguyễn Thị Thủy 12/02/1966
222 Lô A C/c Khu CN, P.Tây 

Thạnh, Q.Tân Phú

Công 

nghệ 

thông tin

024246529

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363662

Ngày tháng 

năm sinh

THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016

( Tính đến 30/6/2016)

Stt
Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 

hiểm 

Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 

hiểm 

Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

08 Võ Anh Trang 01/10/1974
147/11/9 Nguyễn Sỹ Sách, P15, 

Q.Tân Bình

Khoa học 

máy tính
022702782

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363664

09

Nguyễn Nguyên 

Hoàng Ngọc 

Quyên

03/02/1980
25 Nguyễn Văn Săng P. Tân Sơn 

Nhì, Q.Tân Phú

Công 

nghệ 

thông tin

023471997

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363663

10 Lê Tất Đạt 23/09/1970
154/11 Nguyễn Kim, P6, Q10, 

TPHCM
Tin học 023326024

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203251398

11 Bùi Văn Dũng 15/05/1975 54 Đường số 7 P17, Q.Gò Vấp Tin học 025091414

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078914

12 Đỗ Thị Hải Yến 06/02/1979
1454 Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Bình 

Tân, TPHCM

Công 

nghệ 

thông tin

023228757

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078916

13
Dương Ngọc 

Vọng
25/04/1975

69B Đinh Liệt, P. Phú Thọ Hoà, Q. 

Tân Phú, TPHCM

Công 

nghệ 

thông tin

024730162

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204316585

14
Nguyễn Thị Thu 

Hồng
24/04/1983

35/13 Đường số 2, KP6, P.Bình 

Hưng Hòa, Q.Bình Tân

Công 

nghệ 

thông tin

024715786

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078921

15
Nguyễn Cao 

Phong
13/06/1982 556/3 Sư Vạn Hạnh P10, Q.10

Khoa học 

máy tính
023730236

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204163837

16
Lê Quý Hưng 

Quốc
25/07/1978

119 Đường số 3 Lữ Gia, P15, Q11, 

TP. HCM

Công 

nghệ 

thông tin

023099369

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079136
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 

hiểm 

Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

17
Nguyễn Sanh 

Cường
15/08/1969

38/3 Tổ 256 KP13 P.Bình Hưng Hòa 

A, Q.Bình Tân, TPHCM
Tin học 024723439

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079138

18
Nguyễn Thị 

Khánh Thư
07/07/1977

E16 Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Quận 

7, TPHCM

Hệ thống 

thông tin
025078389

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206052994

19 Lê Hồng Thái 07/07/1982
20 Lộc Vinh, P6, Q.Tân Bình, 

TPHCM

Công 

nghệ 

thông tin

025627682

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078915

20 Đặng Ngọc Đoàn 15/03/1977 51/66/6 Cao Thắng, P3, Q3

Công 

nghệ 

thông tin

023425372

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078928

21 Lê Phi Trường 04/01/1987
11 Đường 24A Khu phố chợ An 

Dương Vương P10 - Q6
Tin học 024032167

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908440424

22
Nguyễn Văn 

Danh
10/04/1983

8/17 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đakao, Quận I, TPHCM
Tin học 025251872

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911094458

23
Nguyễn Ngọc 

Tuyên
08/12/1988

77 Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc môn, TPHCM

Sư phạm 

Tin học
112163050

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910509233

24 Trần Vĩnh Xuyên 07/04/1981
186/1 Bình Thới, phường 14, quận 

11,TPHCM

Khoa học 

máy tính
025624118

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7912066219

25 Mai Chiếm Tuấn 20/10/1975
987/4A Tổ 2, Nguyễn Duy Trinh, 

KP1, P. Phú Hữu, Q. 9, TPHCM

Khoa học 

máy tính
024999755

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203017536
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 

hiểm 

Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

26 Nguyễn Duy Đạt 01/10/1989
589/7 xa lộ Hà Nội, KP5, P. Linh 

Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Khoa học 

máy tính
024575416

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074713

27
Chung Trần Thế 

Vinh
25/06/1981

22/5 ấp Nam Thới, Xã Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TPHCM

Công 

nghệ chế 

tạo máy

023353491

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204343040

28 Trần Đình Khải 26/07/1968
91/72 Đinh Tiên Hoàng P3, Q.Bình 

Thạnh

Cơ khí 

nông 

nghiệp

022681482

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078919

29 Vũ Đức Pháp 26/09/1978
21/2 Hàn Mặc Tử, P.Tân Thành, 

Q.Tân Phú

Kỹ thuật 

cơ khí
023172992

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204343041

30 Nguyễn Duy Hải 05/08/1984
100/7 Trương Phước Phan, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân.

Kỹ thuật 

cơ khí
025326806

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911094455

31 Bùi Anh Tuấn 02/11/1988
65/10 Trần Văn Dư, Phường 13, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Kỹ thuật 

cơ khí
250655680

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7913072284

32 Võ Minh Quang 25/08/1963
26/2 Hồ Biểu Chánh, P11, Q.Phú 

Nhuận

Công 

nghệ chế 

tạo máy

021722359

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241598

33 Phan Văn Thành 25/07/1964
22/1/20 Nguyễn Văn Săng, Tân Sơn 

Nhì, Q.Tân Phú

Chế tạo 

máy
021314535

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241623

34
Nguyễn Thanh 

Vĩnh Phúc
29/03/1972 199 Võ Thị Sáu, P7, Q3

Cơ khí 

chế tạo 

máy

022102283

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298022617
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 
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Số sổ bảo
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Số chứng 
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nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

35
Đỗ Thị Phương 

Khanh
22/04/1975

51/14 Phan Văn Hớn, KP4, P.Tân 

Thới Nhất, Q12

Giáo dục 

học

Cơ khí chế 

tạo máy
023044182

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298118090

36
Trương Thị 

Phương Hồng
25/08/1975 797/288, Hưng Phú P9, Q8

Cơ khí 

chế tạo 

máy

022813516

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298118091

37 Vũ Quang Khải 25/11/1971
2/8 Đường số 8, P15, Q.Gò Vấp 

TPHCM

Cơ khí 

chế tạo 

máy

022355188

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298118092

38
Phan Thị Xuân 

Trang
01/03/1971

132/10 Dương Văn Dương, P. Tân 

quý, Q. Tân Phú, TPHCM

Kỹ thuật 

CN
024283935

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0200092902

39
Nguyễn Tiến 

Nhân
23/02/1959

178/4/19 Phan Đăng Lưu, P3, Phú 

Nhuận

Chế tạo 

máy
022646859

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201600

40
Nguyễn Tam 

Cương
13/02/1963

407 Lô F Cư xá Thanh Đa, P27, 

Q.Bình Thạnh

Quản lý 

khoa học 

và công 

nghệ

023537777

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155208

41
Dương Minh 

Chung
24/12/1976 301/26 Dương Bá Trạc P1, Q8

Kỹ thuật 

công 

nghiệp

024252246

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204343042

42 Nguyễn Thanh Vũ 10/10/1975
314 Lô B cc Gò Dầu, P. Tân Sơn 

Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM

Cơ khí 

chế tạo 

máy

271537967

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079141

43 Lư Thị Yến Vũ 19/05/1976
4.16 cc Lô B Khu công nghiệp Tân 

Bình, Tây Thạnh, Tân Phú

Cơ khí 

chế tạo 

máy

024799248

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203005089
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 

hiểm 

Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

44
Nguyễn Tiến 

Dũng
01/01/1973

797/288 Hưng Phú, Phường 9, Quận 

8

Cơ khí 

chế tạo 

máy

024436109

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171257

45
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh
19/11/1983 8/43C Tân Hóa P1, Q11

Cơ khí 

Tin học 

kỹ thuật

023630039

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171252

46
Nguyễn Thành 

Long
19/07/1975

61/26 Đường Cách Mạng, Phường 

Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM

Cơ khí 

chế tạo 

máy

022939793

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206217331

47 Trần Minh Thông 23/11/1987
383 ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Kỹ thuật 

chế tạo
024221614

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911380877

48 Trần Thị Hương 05/06/1980

204B-N07-CCK26 Dương Quảng 

Hàm, Phường 7, Gò Vấp, TP. Hồ 

Chí Minh

Cơ khí 

chế tạo 

máy

0162337176

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

8903002184

49 Dương Thị Hồng 06/01/1989
2/236 Đường 6, Tổ 1, KP3, P. Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Kỹ thuật 

cơ khí
0142438869

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074712

50 Châu Văn Bảo 06/07/1974
G1C Trường Sơn, Phường 15, Quận 

10, TPHCM

Tự động 

hoá và 

điều 

khiển các 

quy trình 

CN&SX

025661153

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202167287

51 Tạ Minh Cường 01/07/1965
73/9 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Bình 

Thạnh

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

024257826

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

5396009947
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Ngày tháng 

năm sinh
Stt

Địa chỉ

 thường trú

Trình độ/ngành đào tạo 
Nơi đóng bảo 
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Số sổ bảo

 hiểm xã hội

Số chứng 

minh 

nhân dân

Họ tên giáo viên 

cơ hữu

52 Huỳnh Ngọc Mai 09/04/1972
395/2  Tân Thới Hiệp 21, Tổ 19, 

KP1, P.Tân Thới Hiệp, Q.12

Tự động 

hoá
023230246

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241665

53 Võ Cường 16/11/1966
512A C/c Gia Phú, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân

Kỹ thuật 

điện và 

điện tử

023455338

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201604

54 Quách Minh Thử 14/05/1979
11/31/10 KP3, đường Tân Thới Hiệp 

08, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

024610718

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206414708

55
Nguyễn Thùy 

Dương
24/05/1980

Số 9, Đường 16, Khu phố 6, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức,TPHCM

Điện - 

điện tử
025638694

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205178879

56
Nguyễn Hồng 

Đức
21/02/1971

219/3/1 Lê Quang Định, P7, Bình 

Thạnh

Điện công 

nghiệp
022228240

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241670

57
Nguyễn Minh 

Đức
19/02/1960

438 Điện Biên Phủ, P17, Bình 

Thạnh

Điện tử 

công 

nghiệp

022209365

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241630

58 Trần Công Tiến 10/08/1972 51/10/12 Cao Thắng, P3, Q3

Kỹ thuật 

điện và 

điện tử

022494239

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241664

59
Nguyễn Minh 

Đức
03/12/1966

511/6 Tổ 115, Đường Thống Nhất, 

Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM

Điều 

khiển tự 

động

021684792

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298118093
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Ngày tháng 
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cơ hữu

60 Nguyễn Văn Yên 25/06/1973
Tổ 7, ấp Vân Hàn, Xã Trung Lập 

Thượng, Củ Chi, TPHCM

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

022904675

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0299118225

61 Trần Trung Hiếu 28/02/1978
05 Ngô Quyền, P.Tân Thành, Q.Tân 

Phú

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện

023172993

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201602

62
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền
22/10/1978 51/10/12 Cao Thắng, P3, Q3 Vật lý 024346476

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318107

63 Nguyễn Anh Tăng 31/08/1967
350/18/46 Lê Đức Thọ, Phường 6, 

Quận Gò Vấp, TPHCM

Mạng và 

hệ thống 

điện

023624194

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155204

64
Nguyễn Trần 

Thanh Nhàn
15/07/1979

166/21 Hồ Bá Kiện, Phường 15, 

Quận 10

Điện - 

điện tử
023273100

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201605

65 Tăng Cẩm Huê 07/11/1977
689  Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân 

Phú

Kỹ thuật 

điện và 

điện tử

023179583

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201036366

66 Trần Hiếu Trinh 17/12/1977

17/8/7 Đường số 2, KP 22, Phường 

Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, 

TPHCM

Vật lý 

điện tử
023070412

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318104

67
Nguyễn Thị Tố 

Nga
02/01/1980 159/97/5 Trần Văn Đang, P11, Q3

Tự động 

hoá
025602565

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318103
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68 Lê Tiến Đạt 13/03/1976 453/47 KA  Lê Văn Sĩ, P12, Q3

Kỹ thuật 

điều khiển 

và Tự 

động hóa

022999157

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318106

69 Đặng Đức Minh 10/06/1974
25 Cư xá Nguyễn Cảnh Chân, P 

Nguyễn Cư Trinh, Q1

Kỹ thuật 

điện tử
022765460

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318105

70 Ngô Hoàng Anh 20/10/1976 51 Đường số 6, P. Bình An, Q.2

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

024951998

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155205

71 Mạnh Lê Hoàn 14/10/1979
200/41 Hoàng Hoa Thám P5, Q.Bình 

Thạnh

Kỹ thuật 

điều khiển 

và Tự 

động hóa

023205612

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203330307

72 Vũ Hạnh Chiêu 10/03/1982
52/12A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 

15, Quận Tân Bình, TPHCM

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

024280248

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205361857

73 Nguyễn Trọng Trí 14/06/1979
33/2 đường Lê Đức Thọ, P17, Q.Gò 

Vấp

Thiết bị, 

mạng và 

nhà máy 

điện

023088411

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204336960

74 Lê Thế Huân 23/08/1965
453/25 Nguyễn Kiệm, P9, Q.Phú 

Nhuận

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện

021710558

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203318109
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75 Bốc Minh Trí 04/01/1982
350/9A Hoàng Văn Thụ, P4, Q Tân 

Bình, TPHCM

Điện tử  

viễn 

thông

023478868

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206414709

76
Ngô Phong 

Cường
20/09/1968

737/46 Lạc Long Quân, Phường 10, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Kỹ thuật 

Cơ Điện 

tử

022136947

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204124288

77
Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong
02/02/1983

08 Hiền Vương, Phú Thạnh, Tân 

Phú, TPHCM

Kỹ thuật 

điện
321092441

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911094452

78
Nguyễn Minh 

Đức Cường
19/01/1985

10/6A ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, TPHCM

Kỹ thuật 

điện
025633696

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911094459

79
Nguyễn Thùy 

Linh
03/02/1986

238/15 hoàng Văn Thụ, Phường 4, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Kỹ thuật 

điện
024016092

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171247

80
Trần Nguyên Bảo 

Trân
02/04/1977

34/3 Đường Cống Lở, Phường 15, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Điều 

khiển học 

kỹ thuật

025280604

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203083819

81 Nguyễn Anh Tuấn 06/11/1981 95 Rạch Cát, Bến Lức, P7, Q8

Khai thác 

và bảo trì 

ôtô, máy 

kéo

023376448

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363670

82
Nguyễn Ngọc 

Phương
26/10/1963 52B Phú Thọ, P2, Q11

Quản lý 

giáo dục

Ô tô - Máy 

kéo
021357854

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241643

83 Võ Đắc Thịnh 16/01/1979 530A Sư Vạn Hạnh, P9, Q10

Kỹ thuật ô 

tô, máy 

kéo

023270693

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201607
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84
Nguyễn Hữu 

Mạnh
04/03/1980

428 Hoàng Hữu Nam, KP Giãn Dân, 

phường Long Thạnh Mỹ, Q9

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

023655683

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206414710

85 Đặng Thái Sơn 06/08/1984
Tổ 22 Ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 

Củ Chi

Kỹ thuật ô 

tô, máy 

kéo

024761501

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171254

86
Phan Anh Tuấn 

Kiệt
28/10/1983

16/1 Cách Mạng, P.Tân Thành, 

Q.Tân Phú

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

023636063

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079140

87
Nguyễn Phụ 

Thượng Lưu
19/10/1983

19 Lê Thúc Hoạch, P.  Phú Thọ Hòa, 

Q Tân Phú

Cơ khí ô 

tô tự 

động hóa

023479686

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206414711

88
Nguyễn Thành 

Đức
14/10/1978

10/13 Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng 

Hòa A, Q.Bình Tân

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

024520146

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078911

89 Triệu Phú Nguyên 12/03/1980 121A/13A Hậu Giang, P5, Q6

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

023523303

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078910

90 Nguyễn Thái Bình 02/01/1973
637 Lê Văn Việt, KP5, Tăng Nhơn 

Phú A, Q.9

Cơ khí  

động lực
022958396

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171256

91 Trần Minh Tuấn 17/11/1986
151 Đường số 8, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, TPHCM

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

024429152

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911094457

92 Kiều Trung Tín 08/04/1982
C12/23 ấp 3 xã Bình Chánh, huyện 

Bình Chánh, TPHCM

Kỹ thuật 

Ô tô - 

Máy động 

lực

023493630

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204354426
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93 Trần Quốc Duy 11/09/1985
74/1/3 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Công 

nghệ ô tô
023841765

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911311169

94
Nguyễn Minh 

Thái
02/09/1984

66/1B ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới 

Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM

Cơ khí  

động lực
023727322

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171253

95 Hồ Văn Hóa 29/06/1987
Tổ 8, ấp 7, xã Bình Mỹ, Huyện Củ 

Chi, TP.HCM

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

024292308

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7913072281

96
Phạm Nguyễn 

Đức Trung
13/08/1987

205/15 Tân Hòa Đông, phường 14, 

quận 6, TPHCM

Cơ khí ô 

tô
024118500

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909397232

97
Nguyễn Thanh 

Hùng
03/09/1982

020 Lô Y CC Ngô Gia Tự, Phường  

2, Quận 10, TP.HCM

Cơ khí  

động lực
023463138

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910002854

98 Hà Quốc Bảo 02/02/1987
114/34 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ 

Hòa, Q. Tân Phú

Kỹ thuật 

Cơ khí 

Động lực

024578348

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7914159577

99 Hoàng Phúc Bảo 28/01/1984
20/2 Phạm Văn Hùng, Phường 10, 

Quận 8, TPHCM

Cơ khí  

động lực
024157475

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7914159576

100 Đinh Đồng Hiệp 09/01/1964
263 Tân Thành, Phường 15, Quận 5, 

TPHCM

Công 

nghệ nhiệt
020750459

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7914179508

101 Võ Thiện Mỹ 08/06/1980
66/51 Phan Sào Nam, Phường 11, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Kỹ thuật 

Nhiệt
023332315

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363668
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102 Võ Phước Quang 16/06/1959
90/33 Đường số 1, CMT8, P12, 

Q.Tân Bình

Quản lý 

giáo dục

Điện kỹ 

thuật
020432351

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241628

103
Nguyễn Vũ Xuân 

Thì
07/01/1971

18 Hoàng Lê Kha, Phường 9, Quận 

6, TPHCM

Công 

nghệ chế 

biến thủy 

sản

022454809

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201058079

104 Đặng Thế Huân 23/09/1969 161C/69 Lạc Long Quân, P3, Q.11
Điện công 

nghiệp
022293675

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155206

105 Võ Anh Hào 27/08/1975
48/3, KP2, Trường Chinh, Tân Thới 

Nhất, Quận 12

Kỹ thuật 

điều khiển 

và Tự 

động hóa

022843958

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202201603

106 Hà Chí Công 09/12/1980 759 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú
Tự động 

hoá
023333853

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363669

107 Đỗ Trọng Quý 05/09/1972
79/83/43 Bùi Quang Là,  P12, Q.Gò 

Vấp

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện

024573030

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203283840

108 Phan Văn Hòa 15/03/1980
121 KP3, P.Thạnh Lộc, Q.12, 

TPHCM

Điện khí 

hóa và 

cung cấp 

điện

025211873

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171255

109 Trần Đình Khoa 22/12/1985

19/7 Kp 5, Tân Thới Nhất, Phường 

Tân Thới Nhất, Q12 Tp. Hồ Chí 

Minh

Kỹ thuật 

Nhiệt - 

Điện lạnh

024502066

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910266874
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110
Trương Việt 

Khánh Trang
31/10/1970

1007/85/10 Lạc Long Quân, P11, Q. 

Tân Bình

Quản lý 

giáo dục

Kỹ thuật 

nữ công
022135257

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298022616

111
Phạm Thị Thanh 

Thúy
24/02/1976

307/35 Bàu cát, P.12, Q. Tân Bình, 

Tp.HCM

Giáo dục 

học

Thiết kế 

thời trang
022931960

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0200041761

112
Nguyễn Bạch 

Cẩm Dung
11/10/1985 32/45/4 Ông Ích Khiêm, P14, Q11

Công 

nghệ May
023922977

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909144895

113 Nguyễn Ngọc Thọ 15/03/1978
224 Lê Lâm P.Phú Thạnh, Q.Tân 

Phú

Công 

nghệ May
025076575

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078930

114
Lâm Thị Phương 

Thùy
27/11/1984 418/11 Trần Phú, P7, Q5

Công 

nghệ May
311759209

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908507843

115 Chế Vân Cầm 18/03/1984
26/8 Đường Tân Thành, P. Tân 

Thành, Q. Tân Phú, TPHCM

Thiết kế 

thời trang
025537038

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0207017285

116
Bùi Thị Ngọc 

Sương
03/04/1985

39/A-212,lô A3 chung cư Huỳnh 

Văn Chính, phường Phú Trung, quận 

Tân Phú, TP.HCM

Công 

nghệ cắt 

may

025121375

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7911336307

117 Nguyễn Thị Hiền 30/08/1989
17J, Ấp 1, Phước Vĩnh An, Củ Chi, 

Tp.HCM

Kỹ thuật 

nữ công
025695766

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7913072280

118
Nguyễn Trọng 

Nghĩa
15/04/1972

203 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, 

TPHCM

Quản trị 

kinh 

doanh

022476305

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206385832
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119 Lê Xuân Thủy 07/09/1980
318/8 Đường THH 22, P. Tân Thới 

Hiệp, Q. 12, TPHCM

Kinh 

doanh và 

quản lý

025569020

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204227018

120 Trịnh Hoàng Hiệp 29/07/1977

B6/18 Ấp 2, Đường Võ Văn Vân, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

TPHCM

Quản trị 

kinh 

doanh

022962107

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204131246

121 Lữ Xuân Trang 18/03/1980
B103 cc C1 Man Thiện, P. Hiệp 

Phú, Q. 9, TPHCM

Tài chính 

ngân hàng
025791269

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0203052975

122 Phạm Quỳnh Như 18/03/1982

29/11 Đường 5, Tổ 10, Khu phố 2, 

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, 

TPHCM

Tài chính 

ngân hàng
221107362

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909382887

123 Bùi Ánh Tuyết 02/06/1989

603/61/9 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 

3, Quận Đông Hưng Thuận, Quận 

12, TPHCM

Kế toán 241126767

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7912096463

124
Phạm Thị Gia 

Tâm
30/11/1984

20 Đường số 6, Phường 9, Q. Gò 

Vấp, TPHCM

Quản trị 

kinh 

doanh

024990384

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0207090069

125
Phan Thị Huyền 

Trang
19/12/1987

453/120/79/8 Lê Văn Khương, P. 

Hiệp Thành, Q. 12, TPHCM

Tài chính 

ngân hàng
025669546

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074715

126 Lê Thị Thu Thảo 20/10/1983
13/15 Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân 

Bình, TPHCM

Kinh tế 

tài chính, 

ngân hàng

285085296

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074714

127 Đào Anh Tuấn 23/10/1990
350 Phòng 29B Hoàng Văn Thụ, 

Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM

Luật kinh 

doanh
024495895

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074716
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128 Võ Thị Kim Thư 16/09/1990
Số 6A, Tổ 9, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Luật kinh 

tế
024383666

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7913154569

129 Lưu Thị Thúy 25/07/1980
102/1C KP2, P. Tân Thới Hiệp, Q. 

12, TPHCM
Kế toán 025180149

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206072767

130
Trần Kim Thu 

Liễu
04/01/1965 493/79 CMT8, P. 13, Q. 10

Hoá hữu 

cơ
021634974

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241613

131
Phạm Thị Thu 

Nga
02/11/1976

9/28 Đoàn Thị Điểm, P. 1, Q. Phú 

Nhuận

LL&PP 

dạy học 

BM Toán

024251431

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155195

132
Nguyễn Thị 

Huyền Nga
03/05/1974

202A C4 - K300, P. 12, Q. Tân 

Bình, TPHCM
Hoá vô cơ 025562122

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

2299065197

133 Trần Bạch Tuyết 20/10/1961 91 Vũ Tùng, P2, Q.Bình Thạnh
Tiếng 

Anh
020743890

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241616

134
Nguyễn Đức 

Thắng
02/09/1965 59/56 Huỳnh Tịnh Của, P. 8, Q. 3

Thể dục 

Thể thao
021652916

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296011832

135
Nguyễn Thị Minh 

Quý
16/09/1962 369 Phan Văn Trị, P11, Bình Thạnh

Tiếng 

Anh
020772976

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241615

136
Trương Thị Minh 

Hà
30/10/1962

49 Phan Chu Trinh, P. Bến Thành, 

Q. 1, TPHCM

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

022681279

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241599
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137 Nguyễn Thanh Tú 18/09/1976
296 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân 

Bình

Vật lý kỹ 

thuật
022849274

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298115739

138
Nguyễn Thị Cẩm 

Thạch
31/10/1970 60/133 Đường số 10, P9, Q. Gò Vấp

Đại số và 

lý thuyết 

số

023837190

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0200134238

139 Cao Thị Nga 01/01/1969
29/13B Hoàng Hoa Thám, Phường 

6, Quận Bình Thạnh

Sư phạm 

Toán
025456073

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0298022618

140 Võ Thị Hồng Lan 03/01/1974
595/315 CMT8, Phường 15, Quận 

10

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

024917765

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

4699022328

141
Nguyễn Thị Thu 

Tâm
21/10/1976

344/575 CMT8, Phường 5, Q Tân 

Bình

Tiếng 

Anh
022848142

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0202045532

142
Nguyễn Thị Bảo 

Trân
09/12/1978

350/6A1 Hoàng Văn Thụ,  P. 4, 

Q.Tân Bình

Lý luận và 

Phương 

pháp dạy 

học bộ 

môn Tiếng 

Anh

023334538

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155200

143
Vương Thanh 

Thủy
03/12/1972

331/16 Vườn Lài , P. Phú Thọ Hòa, 

Q. Tân Phú

Lý luận và 

Phương 

pháp dạy 

học bộ 

môn Tiếng 

Anh

022387344

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155199

144
Nguyễn Văn 

Đông
21/05/1966

998/19 Quang Trung,  P. 8, Q. Gò 

Vấp, TPHCM

Lý - 

KTCN
023622113

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155197
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145
Đặng Thị Kiến 

Trúc
01/01/1975

70 Đường số 1, P. 16, Q. Gò Vấp, 

TPHCM

Vật lý 

nguyên tử, 

hạt nhân 

và năng 

lượng cao

311448533

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204285799

146
Nguyễn Phương 

Hà
29/11/1979

453/30/5 Tỉnh lộ 43, KP1, P. Tam 

Phú, Q. Thủ Đức

Giáo dục 

học

Công nghệ 

hoá học
023621571

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205363659

147 Lê Thái Hùng 21/12/1974
31/2 Đường số 48, KP6. P.Hiệp Bình 

Chánh, Q.Thủ Đức

Giáo dục 

thể chất
024127342

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296009808

148
Nguyễn Huỳnh 

Mai Hạnh
12/02/1981

135/17/53 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, 

Q. Bình Thạnh, TPHCM

Hoá hữu 

cơ
023438990

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078920

149 Trịnh Khắc Vũ 17/04/1981
604/12 Huỳnh Tấn Phát, Phường 

Tân Phú, Quận 7, TPHCM
Hoá vô cơ 025244382

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171242

150 Nguyễn Phú Tân 01/01/1977 9 Chu Văn An, P. 1, Q. 6, TPHCM
Giáo dục 

thể chất
024960154

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

4902001553

151 Hà Như Mai 08/04/1986
111/6C Ấp 4, xã  Xuân Thới 

Thượng, Hóc Môn

Toán ứng 

dụng
024497762

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078922

152
Nguyễn Mạnh 

Phương
09/12/1981 1A Mai Hắc Đế, P15, Q8

Giáo dục 

thể chất
024779536

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0206038645

153
Lê Nguyễn Mỹ 

Trâm
27/10/1971

62/23B Nhất Chi Mai, Phường 13, 

Quận Tân Bình, TPHCM

Ngôn ngữ 

học ứng 

dụng

022533250

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0207022148
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154 Giang Phi Hùng 16/12/1983
Ấp Hòa Bình 2, Thị trấn Hiệp Hòa, 

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Giáo dục 

thể chất
301209346

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0207272975

155
Nguyễn Thị 

Thanh Tú
29/08/1978

304/27/10/1A Tân Kỳ Tân Quý, 

P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú

Sư phạm 

Tiếng 

Anh

024906495

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079143

156
Trần Thị Ánh 

Tuyết
24/08/1979

41/28 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, 

Q. 1, TPHCM

LL&PP 

dạy học 

BM Vật lý

024943379

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0207418841

157
Nguyễn Thị Thu 

Hà
21/04/1982

354/8 Lý Thường Kiệt, Phường 14, 

Quận 10, TPHCM

Phương 

pháp giảng 

dạy Tiếng 

Anh

280802872

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204305711

158 Lê Văn Bình 23/07/1982
64 Đường 1011 Phạm Thế Hiển, 

Phường 5, Quận 8, TPHCM

Công 

nghệ  sinh 

học

025013400

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7510069755

159 Nguyễn Thị Thủy 08/11/1983
170/25 Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú 

Nhuận, TPHCM

LL&PP 

dạy học 

BM Toán

025098282

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171250

160 Dương Đức Kiên 12/02/1986

104D3, Đường số 2, cư xá Đài Ra 

Đa Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, 

TPHCM

Toán giải 

tích
025583771

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7914159578

161 Nguyễn Văn Hậu 23/05/1969

3/26A Nguyễn Văn Săng, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 

TPHCM

Toán 024488349

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0205280930

162
Đinh Trần 

Phương Thảo
13/03/1990

214 Hà Đặc, P. Trung Mỹ Tây, Q. 

12, TPHCM

Ngữ văn 

anh
024363832

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7914159579
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163
Cao Đình Trung 

Hậu
20/02/1971 416 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, TPHCM

LL&PP 

dạy học 

BM Vật lý

022462020

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296214694

164
Phạm Thị Thu 

Hiền
04/06/1988

97 Đường Nguyễn Văn Lượng, 

Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM

Tiếng 

Anh
024104165

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916116096

165 Trần Thanh Trúc 22/09/1990
379/3 Thống Nhất, P. 11, Q. Gò 

Vấp, TPHCM

Tiếng 

Anh
024327951

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7916074717

166 Lê Thị Hồng Vân 05/09/1980 21A1 KP2, P.Tân Chánh Hiệp, Q12

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học

024774604

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908079139

167
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh
11/03/1981 77 đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh

Kinh tế 

chính trị
025531048

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171251

168
Đặng Thị Nhật 

Minh
28/09/1967

146/59/16B Vũ Tùng, P2, Q.Bình 

Thạnh

Giáo dục 

học
Luật học 021848199

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296241669

169
Phan Thị Thùy 

Trang
18/08/1985

334/6 Bùi Đình Túy, P12, Q.Bình 

Thạnh

Kinh tế 

chính trị
024827262

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078912

170 Đinh Thị Huyên 18/06/1982

61 Hẻm 206 đường Nguyễn Thế 

Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú, TPHCM

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam

024935952

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7909078908

171 Đỗ Thị Ngát 10/04/1985
105F cc Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, 

Q. Tân Phú, TPHCM

Chủ nghĩa 

xã hội 

khoa học

025611151

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7908513448
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172
Lương Thị Thanh 

Hà
16/12/1961 152 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3

Kinh tế 

chính trị
022157583

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0296372787

173 Nguyễn Thị Dinh 01/01/1976

314 Lô B CC Gò Dầu 2, Đường Tân 

Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Q.Tân Phú

Giáo dục 

chính trị
024106611

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0201155201

174 Nguyễn Anh Kiệt 22/03/1965 197 Phùng Hưng, P14, Q5
Giáo dục 

chính trị
021513654

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204239616

175 Phạm Thị Vinh 20/10/1980
51 Đường 81, Khu phố 1, Phường 

Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Sư phạm 

Giáo dục 

Chính trị

025294204

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

5005006648

176
Trần Thị Hồng 

Thu
23/10/1980

501 Nguyễn Văn Quá, P. Đông 

Hưng Thuận, Q12
Triết học 162140169

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

4706016215

177
Cao Thị Hồng 

Thắm
02/02/1985

30/26/18 Phùng Văn Cung, P.7, 

Q.Phú Nhuận
Triết học 221125222

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171246

178
Lê Thị Mai 

Hường
06/08/1984

54/7 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, 

Quận 7, TPHCM

Kinh tế 

học
025523427

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171248

179 Đỗ Thị Thơm 20/10/1983
15/44 Lô Tư KP18, P.Bình Hưng 

Hòa, Q.Bình Tân TPHCM
Triết học 025232273

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

7910171244

180 Bùi Thành Dũng 03/05/1970
226 Đường Bà Hạt, Phường 9, Quận 

10
Luật học 022472262

Trường CĐ Kỹ 

thuật Lý Tự 

Trọng

0204048513
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